
Số 編號
REF

     UNC  付帳報單   Điện 電匯      Hối phiếu  票匯               Ngày日期
DATE

Số tiền金額

付款方式   扣帳帳號 AMOUNT

FORM OF PAYMENT               DEBIT OUR A/C No. Tỷ giá 匯率

     Tiền mặt  現金 CASH      Số séc  支票 CHECK No. RATE

Phí chuyển tiền
手續費

COMMISSION

Phí điện
郵電費

POSTAGE/CABLE

Nội dung điện báo  付款指示

MESSAGE AND OTHER INSTRUCTIONS

     Đúng với hồ sơ mở tài khoản / 與開戶資料相同 / The same with CIP Form 

Địa chỉ /地址 /Address :

Điện thoại / 電話 / TEL :

     Đúng với hồ sơ mở tài khoản / 與開戶資料相同 / The same with CIP Form 

     Người chuyển  匯款人 Sender

(SHA)

Phí        Người nhận     收款人 Receiver
手續費負擔 (BEN)

CHARGES      Nhận đủ số tiền  全額到款

(OUR)

     Trưởng phòng  (APPROVED)

Swift Code or address :
銀行代碼或地址：

Tên đơn vị chuyển/申請人 /APPLICANT :

Số CMND / CCCD / Hộ chiếu / Mã số Doanh Nghiệp /身分證/ 護照/ 統一編號/

I.D / Passport No./ Enterprise registration certificate :

Lập phiếu  (PREPARED) Kiểm tra  (CHECKED)

申請人簽章

Chữ ký đơn vị chuyển và dấu (nếu có)

Mã Swift hoặc địa chỉ :

Tại ngân hàng /往來銀行 /BANK WITH :

Số tài khoản đơn vị hưởng / 帳號 / ACCOUNT NO. :

(APPLICANT'S SIGNATURE AND SEAL)

TOTAL AMOUNT (IN FIGURES)

Tổng số tiền bằng số /  總計（小寫金額）I.D / Passport No./ Enterprise registration certificate :

 Giao dịch qua Fax
     傳真交易  FAXED     

PHIẾU CHUYỂN KHOẢN NƯỚC NGOÀI
國外匯出匯款申請書 

APPLICATION FOR OUTWARD REMITTANCE                 

       DRAFT

Tên đơn vị hưởng / 受款人名稱 / BENEFICIARY NAME :

     PAYMENT ORDER                    TELEGRAPHIC TRANSFER                       

NGÂN HÀNG MEGA  INTERNATIONAL
COMMERCIAL BANK CO.,LTD.
Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh
Tầng 18, Tòa nhà Friendship Tower, Số 31 Lê Duẩn, 
Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình thức thanh toán                  Ghi nợ tài khoản số

      Receiver in full amount

Số CMND / CCCD / Hộ chiếu / Mã số Doanh Nghiệp /身分證/ 護照/ 統一編號/

Địa chỉ/ 地址 / Address:

Điện thoại/ 電話 / TEL :

Tổng số tiền viết bằng chữ /  總計（大寫）

TOTAL AMOUNT (IN WORDS)


